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A. HƯỚNG DẪN CHUNG
A.I: Đăng nhập

Từ trình duyệt web, nhập đường dẫn: http://khaosatcntt.moh.gov.vn
Nhập user name (tên tài khoản đăng nhập), password (mật khẩu) đã được cung cấp vào hộp trống
User name: được cung cấp trong trong file Excel đính kèm (các đơn vị tự kiểm tra user name)
Cách đặt tên user name/password:
· Với user của các Sở y tế: syt_<mã tỉnh> (VD: Sở y tế Hà Nội: syt_hni)
· Với user của các cơ cở khám chữa bệnh: được đặt theo mã bệnh viện được cấp bởi Bộ Y tế; 
· password mặc định là 123
Lưu ý: Cần đổi password ngay lần đầu đăng nhập để đảm bảo thông tin khi sử dụng.
Click vào hộp “Đăng nhập”
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Sau khi đăng nhập thành công màn hình hiển thị:
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Đổi mật khẩu

Để đảm bảo sự an toàn của hệ thống báo cáo cũng như dữ liệu. Mỗi cán bộ chuyên trách cần thay đổi mật khẩu theo ý mình (ghi nhớ lại để tránh bị quên hoặc nhầm lẫn). Nếu nhập sai mật khẩu 3 lần hệ thống sẽ tự động khóa tài khoản truy nhập của bạn.

Các bước thực hiện:

· Click vào hộp “Bắt đầu”

· Hiển thị menu

· Click vào hộp “Đổi mật khẩu”
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A.II.Nhập số liệu báo cáo

Các loại báo cáo khảo sát và phân cấp như sau:

- Với cấp Trung ương: 
+ BYT.A – Báo cáo thống kê tuyến Trung ương

+ BYT.E – Báo cáo thống kê thông tin chung

- Với cấp Tỉnh: bao gồm Sở y tế và các cơ cở khám chữa bệnh cấp tỉnh 

+ BYT.F – Báo cáo tổng hợp khảo sát tại Sở y tế : chỉ dành cho các sở y tế

+ BYT.B – Báo cáo thống kê tuyến Tỉnh

+ BYT.E – Báo cáo thống kê thông tin chung:

- Với cấp Huyện: bao gồm các cơ sở khám chữa bệnh cấp Huyện 

+ BYT.C – Báo cáo thống kê tuyến Huyện

+ BYT.D – Báo cáo thống kê tuyến Xã: các TTYT hoặc bệnh viện huyện chịu trách nhiệm báo cáo cho các TYT thuộc khu vực.

A.II.1: Nhập liệu báo cáo

Mọi thao tác chủ yếu thực hiện trong box “Công việc của tôi”

Bước 2.1 : Chọn box “Nhập liệu báo cáo”
Bước 2.2: Click lên dấu + để mở rộng nhóm báo cáo
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Bước 2.3: Click chuột trái lên tên báo cáo cần thực hiện
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Xuất hiện hộp menu, click chọn menu “Nhập số liệu báo cáo”
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Màn hình hiển thị:
Bước 2.4: Chọn đơn vị báo cáo
Bước 2.5: Chọn kỳ báo cáo
Bước 2.5: Chọn cách nhập liệu
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A.II.2. Nhập liệu bằng Grid
Màn hình hiển thị: 

Bước 1: Click đúp chuột vào từng dòng để nhập số liệu
- Số liệu bắt đầu ở cột “Lựa chọn”. 
- Chỉ chọn cột lựa chọn khi cột “Đơn vị tính” có nội dung “Có/Không”
- Nếu ở cột “Đơn vị tính” khác “Có/Không” thì khi click vào mũi tên trong combobox sẽ có dòng cảnh báo sau (trong khung màu đỏ)
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Khi thấy cột “Đơn vị tính” có nội dung “Có/Không”
Bước 2: Click vào mũi tên ở combobox để lựa chọn nội dung (Có/Không)
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Chọn nội dung theo yêu cầu. Xuất hiện dòng thông báo trong ô đỏ
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- Đối với các dữ liệu có nội dung lựa chọn “Có” hoặc “Không” thì sẽ không nhập được số liệu trong cột giá trị nữa và ngược lại
- Giá trị chỉ được thể hiện ở 1 trong 2 cột “Lựa chọn” và “Giá trị”
Bước 3: Nhập số liệu vào cột “Giá trị” khi trên cột “Đơn vị tính” có nội dung khác “Có/Không”
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- Lần lượt nhập từng dòng chỉ tiêu đến khi hết biểu
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Sau khi nhập số liệu xong 1 điều ta có thể nhận biết các ô tối màu ở 2 cột nhập số liệu rất rõ. Nếu ô tối màu ở cột này sẽ phải nhập số liệu vào cột kia và ngược lại

A.II.3: Sử dụng nút [LƯU]
 Dữ liệu được nhập vào báo cáo có thể được lưu theo từng dòng, cũng có thể được lưu vào hệ thống khi đã nhập tòa bộ form
Sau khi nhập đầy đủ thông tin trong từng biểu người thực hiện nhâph báo cáo click chuột phải vào nút [LƯU]
[image: image13.png]124 3. Céc thinh phin HIS/PACS-RIS/LIS rd rac, C3khing

Khng Kt i g 61 o
13 Prisn mém HIS pht trién v trén nén ting cong
nghé ndo (Iya chon phucng dn duci déy)
131 1. M8 ngun m3 Cofkbéng | CS ']
132 2 Microsoft Cifong
133 3.0 Cokhéng | Khing

P9 s - |wkureg L sooviu2tang
- W





Sau khi click nút [LƯU]màn hình hiển thị dòng thông báo như hình sau
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A.II.4. Sử dụng nút [SỬA]
Khi số liệu đưa lên hệ thống bị sai hoặc thiếu, người thực hiện nhập số liệu phải dùng nút [SỬA] để cập nhật lại số liệu đúng
- Click vào dòng dữ liệu cần sửa/xóa/thêm số liệu
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Cách làm như sau:
- Click nút [SỬA]như màn hình sẽ hiển thị 
- Sửa số liệu đúng yêu cầu

- Click nút [LƯU] để hoàn thành việc sửa số liệu
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A.II.5. Sử dụng nút [KHÔNG]
Sau khi nhập dữ liệu mà thấy số liệu không phù hợp, trước khi click nút [LƯU].Muốn bỏ số liệu vừa nhập đi ta nhấn vào nút [KHÔNG] để bỏ toàn bộ số liệu đã nhập
A.II.6: Sử dụng nút [XÓA] hoặc [XÓA TẤT CẢ]
Để xóa 1 dòng hoặc xóa tất cả các dòng dữ liệu ra khỏi báo cáo, người thực hiện nhập số liệu phải thực hiện các bước sau

A.I.6.a: Xóa 1 dòng

- Đánh dấu dòng cần xóa
- Click nút [XÓA]
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Màn hình hiển thị như sau
 Click “OK” để thực hiện xóa dữ liệu
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- Dữ liệu sau khi sử dụng nút [XÓA]đã không còn hiển thị trên lưới
- Nút [XÓA] bị mờ đi (không còn tác dụng). Chỉ khi nào click tiếp vào 1 dòng cần xóa nào  đó thì nút [XÓA] mới lại hiện rõ
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A.I.6.b: Xóa tất cả

Nút này dùng để xóa toàn bộ số liệu đã có trong bảng báo cáo (có thể do nhập nhầm số liệu hoặc nhầm kỳ báo cáo)

- Click vào nút [XÓA TẤT CẢ]. Màn hình hiển thị
- Click “OK” để xóa toàn bộ dữ liệu có trong bảng
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- Màn hình trở về trạng thái ban đầu, bảng nhập số liệu trống. 
- Dòng thông báo dữ liệu đã được xóa xuất hiện
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A.III. Kết xuất số liệu

+ Trên cửa sổ công việc của tôi, chọn tab kết xuất báo cáo.
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+Click chuột trái lên tên báo cáo, chọn kết xuất số liệu báo cáo
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+ Màn hình Kết xuất số liệu báo cáo:
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+ Người dùng có thể xem số liệu của từng thời gian, hoặc dữ liệu tổng hợp của cả năm/chu kỳ... 
Với người dùng quản trị hệ thống, có thể xem dữ liệu của nhiều đơn vị, hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu.
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A.IV. Kiểm tra số liệu báo cáo

Chức năng “Kiểm tra số liệu” mục đích là để kiểm tra xem các đơn vị đã nhập số liệu báo cáo hay chưa. Ngoài ra còn có tính năng gửi tin nhắn SMS đến người dùng của đơn vị để nhắc nhở việc nhập liệu.
Chức năng Kiểm tra số liệu chủ yếu là để phục vụ cho cán bộ tổng hợp kiểm tra tình trạng nhập liệu của các đơn vị dưới.

+Ở tab bất kỳ, click chuột trái lên tên báo cáo, chọn Kiểm tra số liệu
[image: image27.png]DA NHAP CHUA GU1

1-Tuyén Y té Trung wong

HUA NHAP SO LIEU

120012016 13:34:49:773





Có 3 trạng thái để nhận biết số liệu đã được cập nhật hay chưa

+ Đã gửi số liệu (số liệu đã được đưa lên hệ thống và đwọc lãnh đạo duyệt)

+ Đã nhập chưa gửi (Số liệu đã nhập nhưng chưa được lãnh đạo duyệt)

+ Chưa nhập số liệu (Số liệu chưa được nhập hoặc nhập mà chưa sử dụng nút [LƯU]). Cần kiểm tra và thực hiện các bước hướng dẫn phía trên.
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